
Lớp 10C1

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hương.N Cường.S Hương.N Mến.L Huế.T Hùng.TD

2 Hường.SV Mến.L Hòa.H Độ.TD Minh.TN Dung V

3 Hường.SV Hương.N Huế.T Thảo.H Độ.TD Dung V

4 Cường.S Minh.TN Huế.T Huế.T Thảo.H Hương.N

5 Hòa.H Thảo.H Dung V Hòa.H Mến.L

Lớp 10C2

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hòa.H Hương.N Cường.S Hòa.H Hùng.TD SHải.T

2 B. Ha. TN Hương.N Hoa.L SHải.T Hoa.L SHải.T

3 Hòa.H Hoa.L Ly.V Hòa.H Hòa.H Hường.SV

4 Ly.V Độ.TD B. Ha. TN Độ.TD Hòa.H Lan S

5 Ly.V Hòa.H Hương.N Hường.SV SHải.T

Lớp 10C3

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Nhung.T Miền.N Miền.N Anh.V Tâm.L Độ.TD

2 Long.SV Độ.TD Hảo.H Minh.TN Long.SV Hùng.TD

3 Anh.V Tâm.L Anh.V Cường.S Anh.V Nhung.T

4 Nhung.T Hảo.H Anh.V Tâm.L Anh.V Nhung.T

5 Nhung.T Hảo.H Cường.S Miền.N Minh.TN

Lớp 10C4

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Quang.L Hảo.H Hảo.H Quang.L Long.SV ĐN Hương

2 Hà T Long.SV Cường.S Chung.TD Chung.TD Hà T

3 Hảo.H Huyền.V Huyền.V Miền.N Quang.L Hà T

4 B. Ha. TN Huyền.V Miền.N Huy.TD ĐN Hương Quang.L

5 Cường.S B. Ha. TN Miền.N Hà T ĐN Hương

Lớp 10C5

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hoa.T Chung.TD Tình.H Hường.SV Chung.TD Huy.TD

2 Tình.H Tâm.L Tình.H Miền.N Hà.V Hà.V

3 Hoa.T B. Ha. TN Miền.N Quỳnh.N Hà.V Tâm.L

4 Hoa.T Cường.S Quỳnh.N Quỳnh.N Hoa.T Tâm.L

5 Hường.SV Miền.N B. Ha. TN Cường.S Hoa.T

Lớp 10C6

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Mến.L Tình.H Chung.TD Cường.S Thảo.H Lương.T

2 Lương.T Minh.TN Thơ.SV Mến.L Mến.L Huy.TD

3 Lương.T Mến.L Quỳnh.N Lương.T Chung.TD Thơ.SV

4 Quỳnh.N Thảo.H Phương.VV Minh.TN Tình.H Thảo.H

5 Phương.VV Cường.S Phương.VV Quỳnh.N Tình.H

THỜI KHÓA BIỂU - TỪ NGÀY 11/11/2025



Lớp 10C7

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Huy.TD Chi.H Thơ.SV Tâm.L Hoa.T Ha.V

2 Hoa.T Chi.H Nguyệt.N Cường.S Hoa.T Ha.V

3 Ha.V Minh.TN Nguyệt.N Chi.NN Thơ.SV Huy.TD

4 Chi.NN Tâm.L Cường.S Chung.TD Chung.TD Chi.H

5 Nguyệt.N Hoa.T Chi.NN Minh.TN Tâm.L

Lớp 10C8

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Yến.N Thảo.H Nguyệt.N Thảo.H Hoa.L Yến.N

2 Hoa.L Chung.TD Chung.TD Anh.V Cúc CN Chi.T

3 Nguyệt.N Cường.S Chi.T Anh.V Thảo.H Chi.T

4 Yến.N Chi.T Thơ.SV Lan S Nguyệt.N Huy.TD

5 Yến.N Cúc CN Hoa.L Thơ.SV Anh.V

Lớp 10C9

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ha.V Quyền.T Chi.NN Miền.N Ha.V Chi.NN

2 Chi.NN Quyền.T Minh.TN Lan S Ha.V Thảo.H

3 Miền.N Thảo.H Lan S Mỹ.TD Quyền.T Quang.L

4 Miền.N Mỹ.TD Quyền.T Thảo.H Quang.L Ha.V

5 Quang.L Minh.TN Thơ.SV Huy.TD Thơ.SV

Lớp 10C10

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Phương.VV Phương.VV Phương.VV Hùng.TD Hoàn.CD Hoài.Đ

2 Thơ.SV Cúc CN Phương.VV Mỹ.TD Hoài.Đ Thơ.SV

3 Mỹ.TD Phương.VV Hoàn.CD Yến.N Hoa.T Lan S

4 Phương.VV Hoa.T Hoa.T Phương.VV Cúc CN Yến.N

5 Hoài.Đ Yến.N Hoa.T Phương.VV Lan S

Lớp 10C11

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giang.Đ Long.SV Mỹ.TD Giang.Đ ĐN Hương Hảo.T

2 Hảo.T ĐN Hương Hoàn.CD Hùng.TD Hoàn.CD Hảo.T

3 Lan S ĐN Hương Cúc CN Long.SV Hảo.T Giang.Đ

4 Huyền.V Cúc CN Chi.H Huyền.V Chi.H Mỹ.TD

5 Huyền.V Giang.Đ Huyền.V Lan S Chi.H

Lớp 10C12

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Dung V Dung V Hoàn.CD Độ.TD Dung V Thảo.H

2 Lan S Dung V Hương.N Thảo.H Dung V Độ.TD

3 Long.SV Huy.TD Hương.N Lan S Hoài.Đ Hoàn.CD

4 Hoài.Đ Hương.N Cúc CN Lương.T Long.SV Lương.T

5 Lương.T Hoài.Đ Cúc CN Lương.T Thảo.H



Lớp 10C13

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ĐN Hương ĐN Hương Ly.V Thơ.SV Cúc CN Lan S

2 SHải.T Hoàn.CD Ly.V Cúc CN Hùng.TD Hoàn.CD

3 SHải.T Độ.TD Ha.V Ly.V Ha.V Độ.TD

4 Giang.Đ ĐN Hương Ha.V SHải.T Lan S Thơ.SV

5 Giang.Đ ĐN Hương Giang.Đ SHải.T Ly.V

Lớp 11B1

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 B. Ha. TN Hoàn.CD Nguyệt.S Trường.H Trường.H Mến.L

2 Vang.N Định T B. Ha. TN Hường.SV Hường.SV Mến.L

3 Vang.N Định T Định T Tuấn TD Vang.N Hà.V

4 Trường.H Mến.L Thắm.TD Vang.N Thắm.TD Hà.V

5 Định T Vang.N Vang.N B. Ha. TN Hà.V

Lớp 11B2

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Huế.T Mến.L Thắm.TD Chi.NN Thắm.TD Hoàn.CD

2 Cường.S Tuấn TD Huế.T Chi.NN Huế.T Thuỷ.N

3 Huệ.SV P. Hà. TN Trường.H Mến.L Mến.L Thuỷ.N

4 Thuỷ.N Huế.T Huệ.SV P. Hà. TN Nhàn.V Chi.NN

5 Trường.H Huế.T Nhàn.V Trường.H Nhàn.V

Lớp 11B3

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Long.SV Tuấn TD Quyền.T Đản L Quyền.T Trang.N

2 P. Hà. TN Hà.V Quyền.T Trường.H Thắm.TD Đản L

3 Trang.N Hà.V Cường.S Hà.V Hoàn.CD Trang.N

4 Thắm.TD Trang.N Trường.H Trang.N Trường.H Trang.N

5 Long.SV Quyền.T Đản L P. Hà. TN Long.SV

Lớp 11B4

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hoa.L Thắm.TD Hoa.L Hảo.H Hường.SV Hà.V

2 ĐN Hương Hảo.H Thắm.TD Hảo.H ĐN Hương ĐN Hương

3 B. Ha. TN Huế.T Tuấn TD B. Ha. TN Nguyệt.S Chi.NN

4 Hoa.L Hoa.L Chi.NN Hà.V Huế.T Hường.SV

5 Chi.NN Hường.CD Huế.T Hà.V Huế.T

Lớp 11B5

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đản L Quỳnh.N Quỳnh.N Phương.V Tuấn TD Hường.SV

2 Quỳnh.N Cường.S Đản L Phương.V Quỳnh.N Hường.SV

3 Thắm.TD Hòa.H Đản L Thắm.TD Quỳnh.N Đản L

4 P. Hà. TN P. Hà. TN Hòa.H Hòa.H Toản.T Hường.CD

5 Phương.V Quỳnh.N Toản.T Toản.T Toản.T



Lớp 11B6

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hường.SV Huế.T Huế.T Quỳnh.N Anh.V Thành.TD

2 Hòa.H Huế.T Hường.CD Hòa.H Anh.V Huyền S

3 Quỳnh.N Quỳnh.N Thành.TD Hường.SV Hường.SV Mến.L

4 Anh.V Quỳnh.N Tuấn TD B. Ha. TN Quỳnh.N Mến.L

5 B. Ha. TN Mến.L Hòa.H Huế.T Quỳnh.N

Lớp 11B7

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hà T Hoa.L Anh.V Chi H Chi H Tuấn TD

2 Trang.N Hoa.L Anh.V Huyền S Trang.N Huệ.SV

3 Hà T Hường.CD B. Ha. TN Hà T Trang.N Hòa.TD

4 Huệ.SV B. Ha. TN Hoa.L Hà T Hòa.TD Hà T

5 Chi H Trang.N Trang.N Anh.V Trang.N

Lớp 11B8

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thảo T P. Hà. TN P. Hà. TN Hòa.TD Chi.Đ Minh.L

2 Chương.V Chi.Đ Chi.NN Chi H Chi H Chi.NN

3 Minh.L Huyền S Thảo T Minh.L Nguyệt.N Thảo T

4 Hòa.TD Chương.V Nguyệt.N Chi H Tuấn TD Thảo T

5 Thảo T Chương.V Nguyệt.N Chi.NN Hường.CD

Môn chuyên đề:

Lớp 11B9

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Quyền.T Chi.Đ Chi.H Chi.H Trang.N Phương.V

2 Hòa.TD Trang.N Chi.Đ P. Hà. TN Tuấn TD Phương.V

3 Quyền.T Quyền.T P. Hà. TN Hường.CD Hòa.TD Nguyệt.N

4 Nguyệt.N Minh.L Trang.N Phương.V Quyền.T Nguyệt.N

5 Minh.L Chi.H Nguyệt.S Minh.L Quyền.T

Lớp 11B10

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chương.V Lan.CN Lan.CN Chung.TD Hường.CD Hương.N

2 Nhung.T Nhung.T Cúc CN Đản L Hường.CD Hương.N

3 Nhung.T Nhung.T Chung.TD Cúc CN Thắm.Đ Tuấn TD

4 Chương.V Thắm.Đ Nguyệt.S Chương.V Thắm.Đ Đản L

5 Chương.V Hương.N Hường.CD Chương.V Cúc CN

Lớp 11B11

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Phương.V Trang.N Chi.Đ Hà T Thuỷ.N Hà T

2 Lan.CN Huyền S Thuỷ.N Hường.CD Thuỷ.N Trang.N

3 Hường.CD Chung.TD Chi.Đ Chung.TD Tuấn TD Chi.H

4 Hà T Phương.V Lan.CN Hường.CD Trang.N Phương.V

5 Hà T Phương.V Chi.H Phương.V Chi.Đ



Lớp 11B12

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hoài.Đ Minh.L Hường.CD Chương.V Nguyệt.N Chi.T

2 Hoài.Đ Chương.V Hảo.T Chương.V Nguyệt.N Nguyệt.N

3 Chi.T Chương.V Hảo.T Huyền S Hường.CD Hoài.Đ

4 Chi.T Chung.TD Chung.TD Minh.L Hảo.T Tuấn TD

5 Lan.CN Lan.CN Chi.T Hường.CD Hoài.Đ

Lớp 11B13

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Nhàn.V Nhàn.V Thành.TD Vang.N Vang.N Nhàn.V

2 Đản L Nhàn.V Nhàn.V Lan.CN Toản.T Thành.TD

3 Thắm.Đ Toản.T Hường.CD Lan.CN Toản.T Hường.CD

4 Hảo.T Toản.T Vang.N Đản L Hường.CD Hùng.TD

5 Hảo.T Huyền S Hảo.T Thắm.Đ Thắm.Đ

Lớp 11B14

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đ Hương.N Nhung.T Dung V Hường.CD Hoài.Đ Nguyệt.N

2 Nguyệt.N Hường.CD Dung V Minh.L Minh.L Nhung.T

3 Hoài.Đ Hoài.Đ Lan.CN Nguyệt.S Đ Hương.N Hùng.TD

4 Đ Hương.N Dung V Nhung.T Hùng.TD Hùng.TD Đ Hương.N

5 Hường.CD Dung V Nhung.T Lan.CN Nguyệt.N

Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Định T Độ.TD Định T P. Hà. TN Độ.TD Huyền S

2 Định T Yến.N Định T Chi.H Thơ.SV Yến.N

3 Định T Tuấn TD Hạnh.L Chi.H Long.SV Yến.N

4 Hảo.H Chi.H Hảo.H Huyền S Hạnh.L Huyền.V

5 Hảo.H Huyền.V P. Hà. TN Long.SV Hạnh.L Huyền.V

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thành.T Thành.T Toản.T Toản.T Đ Hương.N Đ Hương.N

2 Đ Hương.N Toản.T Nguyệt.S Long.SV Độ.TD Nhàn.V

3 Quang.L Hảo.H Nhàn.V Độ.TD Minh.TN Thành.T

4 Long.SV Nguyệt.S Nhàn.V Hảo.H Minh.TN Thành.T

5 Thơ.SV Tuấn TD Hảo.H Thành.T Quang.L Quang.L

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SHải.T Phương.V Huệ.SV SHải.T Tình.H Hòa.TD

2 Miền.N Phương.V Toản.T Toản.T Tâm.L Tâm.L

3 Hòa.TD Tình.H Minh.TN Minh.TN Tâm.L Phương.V

4 SHải.T Miền.N Tình.H Miền.N SHải.T Huyền S

5 SHải.T Toản.T Huệ.SV Huyền S Tuấn TD Huệ.SV



Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Trường.H Huy.TD Trường.H Thắm.TD Toản.T Quang.L

2 Quang.L Thành.T Thành.T Huệ.SV Trường.H Đ Hương.N

3 Đ Hương.N Thành.T Toản.T Quang.L Trường.H Huệ.SV

4 Chiên.V Thắm.TD Minh.TN Toản.T Đ Hương.N Chiên.V

5 Chiên.V Nguyệt.S Minh.TN Huệ.SV Nguyệt.S Thành.T

Môn chuyên đề:

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Huy.T Chi.T Đản L Huệ.SV Huệ.SV Đản L

2 Trường.H Chi.T P. Hà. TN Ly.V Huy.TD Lan S

3 Huy.T Vang.N Huy.T Trường.H Thắm.TD Huy.T

4 Lan S Vang.N Ly.V Thắm.TD Vang.N Huy.T

5 Huệ.SV P. Hà. TN Ly.V Đản L Trường.H Chi.T

Môn chuyên đề:

Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lương.T Vang.N Ha.V Lan.CN Lương.T Huệ.SV

2 Thắm.TD Huy.TD Vang.N Tâm.L Lương.T Lương.T

3 Tình.H Thắm.TD Nguyệt.S P. Hà. TN Tình.H Lương.T

4 Tình.H Lan.CN P. Hà. TN Huệ.SV Ha.V Huệ.SV

5 Vang.N Tâm.L Lan.CN Nguyệt.S Ha.V Tâm.L

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chi H Tâm.L Chiên.V Huyền S Hòa.TD Tâm.L

2 Chi H P. Hà. TN Chiên.V Hòa.TD Huệ.SV Chiên.V

3 Lan.CN Lan.CN Huệ.SV Huy.TD Huệ.SV Chi H

4 Lan.CN Định T Thuỷ.N Định T Tâm.L Chi H

5 P. Hà. TN Định T Thuỷ.N Định T Thuỷ.N Huyền S

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tuấn TD Huyền S Hạnh.L Định T Nhiên.CN Chi H

2 Huệ.SV Miền.N Hạnh.L Định T Nhiên.CN Hòa.TD

3 Phương.VV Miền.N Nhiên.CN Huệ.SV Hạnh.L Huyền S

4 Chi H Phương.VV Định T Hòa.TD Huệ.SV Nhiên.CN

5 Miền.N Phương.VV Định T Nhiên.CN Chi H Tuấn TD

Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lan S Nhiên.CN Huy.T Mỹ.TD Huy.TD Hường.CD

2 Huy.T Nhiên.CN Huy.T Thơ.SV Chi.Đ Huy.T

3 Yến.N Mỹ.TD Dung V Nhiên.CN Chi.Đ Nhiên.CN

4 Hường.CD Yến.N Dung V Nhiên.CN Dung V Minh.L

5 Lan S Minh.L Chi.Đ Yến.N Dung V Lan S



Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chiên.V Hường.CD Thảo T Nhiên.CN Nguyệt.S Thảo T

2 Chiên.V Mỹ.TD Chi.H Vang.N Nguyệt.S Hường.CD

3 Thảo T Nhiên.CN Giang.Đ Vang.N Huy.TD Chiên.V

4 Thảo T Giang.Đ Chiên.V Mỹ.TD Thơ.SV Giang.Đ

5 Tình.H Tình.H Chiên.V Chi.H Vang.N Chi.H

Lớp 12A11

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thắm.Đ Ly.V Thuỷ.N Huy.TD Thắm.Đ Mỹ.TD

2 Hường.CD Nguyệt.S Thảo T Nhiên.CN Tình.H Minh.L

3 Ly.V Nguyệt.S Tình.H Thơ.SV Thuỷ.N Minh.L

4 Mỹ.TD Tình.H Hường.CD Ly.V Thảo T Thuỷ.N

5 Thắm.Đ Thắm.Đ Nhiên.CN Ly.V Thảo T Thảo T

Lớp 12A12

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hoàn.CD Nguyệt.S Thành.T Nhàn.V Nhàn.V Thuỷ.N

2 Thuỷ.N Giang.Đ Mỹ.TD Huy.TD Nhàn.V Mỹ.TD

3 Giang.Đ Giang.Đ Thuỷ.N Thành.T Chi H Nhàn.V

4 Thơ.SV Thành.T Nhiên.CN Nguyệt.S Nhiên.CN Hoàn.CD

5 Hòa.TD Thành.T Hoàn.CD Chi H Hòa.TD Hòa.TD

Lớp 12A13

Có tác dụng từ ngày 11/11/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Huyền.V Mỹ.TD Lan S Huyền.V Minh.L Thơ.SV

2 Thắm.Đ Minh.L Nhiên.CN Huyền.V Đ Hương.N Nhiên.CN

3 Huyền.V Thắm.Đ Mỹ.TD Hòa.TD Lan S Huyền.V

4 Huy.T Đ Hương.N Huy.T Thắm.Đ Hoàn.CD Hòa.TD

5 Huy.T Đ Hương.N Huy.T Hòa.TD Hoàn.CD Huy.TD








